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Phần I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án trả lời đúng và ghi chữ cái đứng trước phương án trả lời đó vào bài làm.
Câu 1: Trong số các base sau đây, base nào tan trong nước?
A. Fe(OH)2. B. KOH. C. Cu(OH)2. D. Fe(OH)3.
Câu 2: Nhóm các dung dịch có pH < 7 là:
A. HCl, NaOH. B. Ba(OH2), H2SO4. 
C. NaCl, HCl. D. H2SO4, HNO3.
Câu 3: Phương trình hoá học tạo ra Sodium oxide là:
A. 4Na + O2 → 2Na2O. 				B. 4K + O2 → 2K2O.
C. 4Fe + 3O2 → 2Fe2O3. 				D. 4P + 5O2 → 2P2O5.
Câu 4: Dãy nào sau đây là oxide acid?
A.  CO2, SO3, P2O5 .                                   	B.  MgO, ZnO, CO.
C.  FeO, MgO, Na2O.                             		D. CO, ZnO, Al2O3.
Câu 5: Nhóm các vật không dẫn điện (vật cách điện) là:
A. Thanh gỗ khô, ruột bút chì, thanh thủy tinh. 
B. Đoạn dây nhôm, 	ruột bút chì, thanh thủy tinh.
C. Thanh gỗ khô, thanh thủy tinh, tấm nhựa. 
D. Đoạn dây nhôm, tấm nhựa, đoạn dây đồng.
Câu 6: Cầu chì có tác dụng gì?
A. Bảo vệ các thiết bị điện khác trong mạch không bị hỏng khi dòng điện đột ngột tăng quá mức.
B. Bảo vệ các thiết bị điện khác trong mạch không bị hỏng khi dòng điện đột ngột giảm quá mức.
C. Thay đổi dòng điện khi dòng điện đột ngột giảm quá mức.
D. Thay đổi dòng điện khi dòng điện đột ngột tăng quá mức.
Câu 7: Thước nhựa sau khi được cọ xát bằng mảnh vải khô sẽ có khả năng hút các vụn giấy nhỏ. Vậy khi đưa mảnh vải khô lại gần các mẩu giấy nhỏ, mảnh vải sẽ hút hay đẩy chúng? Tại sao?
	A. Đẩy, vì mảnh vải nhiễm điện sau khi bị cọ xát
	B. Hút, vì mảnh vải nhiễm điện sau khi bị cọ xát
	C. Đẩy, vì mẩu giấy nhiễm điện
	D. Hút, vì mẩu giấy nhiễm điện
Câu 8: Thiết bị điện số (4) trong hình là
[image: thiết bị mạch điện]
	A. Nguồn điện. 	B. Bóng đèn. 	C. Điện trở. 	D. Cầu chì.

Câu 9: Hiện tượng kinh nguyệt là dấu hiệu chứng tỏ
A. trứng đã được thụ tinh nhưng không rụng.
B. hợp tử được tạo thành bị chết ở giai đoạn sớm.
C. trứng không có khả năng thụ tinh.
D. trứng chín và rụng nhưng không được thụ tinh.
Câu 10: Người bị bệnh giang mai có xuất hiện triệu chứng nào dưới đây?
A. Tiêu chảy cấp. 				B. Tiểu buốt.
C. Xuất hiện vết loét ở cơ quan sinh dục. 	D. Tiểu ra máu có lẫn mủ do viêm.
Câu 11: Chúng ta có thể lây nhiễm vi khuẩn giang mai qua con đường nào dưới đây?
A. Quan hệ tình dục không an toàn. 	B. Trò chuyện thông thường.
C. Ngồi học cùng bàn. 			D. Đi câu cá cùng nhau.
Câu 12: Hệ sinh dục có chức năng
A. duy trì nòi giống thông qua quá trình sinh sản.
B. tiêu hóa thức ăn, cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể.
C. vận chuyển các chất dinh dưỡng, khí oxygen tới tế bào.
D. lọc và loại thải các chất không cần thiết ra khỏi cơ thể.
Phần II. Trắc nghiệm đúng, sai (3,0 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 13 đến câu 15. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu học sinh chỉ trả lời đúng hoặc sai và ghi chữ “Đúng” hoặc “Sai” đó vào bài làm.
Câu 13: Sau khi tìm hiểu về base, một bạn học sinh có những phát biểu sau:
a, Base là những hợp chất trong phân tử có nguyên tử kim loại liên kết với oxygen.
b, Khi tan trong nước, base tạo ra ion OH-.
c, CO, NO được gọi là oxide trung tính vì phản ứng với dung dịch acid tạo thành muối và nước.
d, Phương trình hoá học tạo ra sulfur trioxide là: S + O2 → SO2. 			
Câu 14: Một bạn học sinh có những phát biểu sau:
a, Dòng điện chỉ là dòng chuyển dời có hướng của các electron. 
b, Acquy là nguồn điện, có thể tạo ra dòng điện làm sáng bóng đèn.
c, Khi cọ xát đũa thủy tinh vào vải lụa thì electron từ đũa thủy tinh dịch chuyển sang vải lụa.
d, Sét là sự phóng điện giữa hai đám mây tích điện trái dấu hoặc giữa đám mây tích điện với mặt đất.
Câu 15: Những phát biểu sau đúng hay sai?
a, Hệ thần kinh ở người gồm bộ phận trung ương và bộ phận ngoại biên.
b, Ma túy là chất gây nghiện và tổn thương đối với hệ thần kinh, giảm sút sức khỏe.
c, Để phòng tránh bệnh viêm tai giữa, ù tai chúng ta cần thường xuyên dùng vật sắc nhọn để lấy ráy tai.
d, Học sinh cần học tập ở nơi đủ ánh sáng, bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, hạn chế xem tivi hoặc điện thoại quá gần... có thể giúp phòng tránh tật cận thị. 
Phần III. Trắc nghiệm trả lời ngắn (1,0 điểm)           
          Học sinh trả lời từ câu 16 đến câu 18 và ghi đáp án vào bài làm.
Câu 16: Trong quá trình thực hành tìm hiểu tính chất hóa học của oxide, bạn Minh nhận thấy ZnO có khả năng tác dụng được với cả dung dịch acid, dung dịch base tạo thành muối và nước. Vậy ZnO thuộc loại oxide nào?
Câu 17: Khi có dòng điện chạy qua một bóng đèn điện, bóng đèn sẽ phát sáng đồng thời nóng lên. Như vậy hai tác dụng của dòng điện cùng phát huy một lúc. Hỏi trong hai tác dụng trên tác dụng nào là quan trọng hơn? 

Câu 18: 
a, Hoạt động của tuyến mồ hôi; hoạt động co, dãn của mạch máu dưới da; co, dãn chân lông giúp thực hiện vai trò nào của da?
b, Trang điểm thường xuyên, lạm dụng kem phấn, để lớp trang điểm trên da quá lâu (gây bịt kín lỗ chân lông và các lỗ tiết chất nhờn) có thể ảnh hưởng đến chức năng nào của da?

Phần IV. Tự luận (3,0 điểm)     
Câu 19: (1,0 điểm)
Nêu cách nhận biết ba dung dịch: HCl, H2SO4, Ca(OH)2 chỉ dùng giấy quỳ tím.
[image: ]Câu 20: (1,0 điểm) Quan sát mặt số của ampe kế được vẽ trên Hình L1 và cho biết:
a. Đơn vị đo cường độ dòng điện mà ampe kế có thể đo được?
b. Giới hạn đo của ampe kế.
c. Kim của ampe kế ở vị trí (1) chỉ giá trị bao nhiêu?
d. Kim của ampe kế ở vị trí (2) chỉ giá trị bao nhiêu?Hình L1


[image: Ai có khả năng mắc bướu cổ?]
Câu 21: (1,0 điểm) Quan sát Hình S1 và cho biết:
a, Người có triệu chứng được thể hiện trong hình mắc bệnh gì? 
b, Nguyên nhân chủ yếu gây bệnh? 
c, Nếu trẻ nhỏ mắc bệnh này sẽ dẫn đến hậy quả nào?Hình S1



--------------Hết----------------

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

Phần I. (3,0 điểm) Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	D
	A
	A
	C
	A
	B
	C
	D
	C
	A
	A


Phần II. (3,0 điểm) Trắc nghiệm đúng, sai
	Câu
	13
	14
	15

	a)
	S
	S
	Đ

	b)
	Đ
	Đ
	Đ

	c)
	S
	Đ
	S

	d)
	S
	Đ
	Đ


Chú ý: Mỗi câu làm đúng 1 ý chỉ được 0,1 điểm, đúng 2 ý được 0,25 điểm, đúng 3 ý được 0,5 điểm và đúng cả 4 ý thì được 1 điểm.

Phần III. (1,0 điểm) Trắc nghiệm trả lời ngắn (mỗi ý đúng 0,25 điểm)
	Câu
	16
	17
	18a
	18b

	Đáp án
	oxide lưỡng tính
	Tác dụng phát sáng
	Điều hòa thân nhiệt
	Bài tiết



Phần IV. (3,0 điểm) Tự luận
	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	19
	Trích mẫu thử ba dung dịch vào ống nghiệm 
- Cho quỳ tím lần lượt vào ba mẫu thử: 
+ Nếu giấy quỳ tím chuyển sang màu đỏ thì dung dịch là HCl, H2SO4
+ Nếu giấy quỳ tím chuyển sang màu xanh thì dung dịch là Ca(OH)2
- Cho Ca(OH)2 vừa nhận biết xong lần lượt vào 2 mẫu thử acid:
+ Nếu thấy xuất hiện kết tủa trắng thì dung dịch là H2SO4
Ca(OH)2 + H2SO4 → CaSO4 + H2O
+ Nếu không có hiện tượng gì thì dung dịch là HCl
	

0,25

0,25



0,25

0,25

	20
	a. Đơn vị đo cường độ dòng điện mà ampe kế có thể đo được là A (ampe)
b. Giới hạn đo của ampe kế: 1,6A
c. Kim của ampe kế ở vị trí (1) chỉ 0,4A
d. Kim của ampe kế ở vị trí (2) chỉ 1,3A
	0,25

0,25
0,25
0,25

	21
	a, Người có triệu chứng được thể hiện trong hình đang mắc bệnh bướu cổ.
b, Nguyên nhân chủ yếu gây bệnh là do cơ thể thiếu iodine dẫn đến TH (hormone thyroxin) của tuyến giáp không được tiết ra (0,25đ), khi đó tuyến yên sẽ tiết ra TSH để tăng cường hoạt động của tuyến giáp, gây phì đại tuyến giáp (0,25đ).
c, Nếu trẻ nhỏ mắc bệnh này sẽ dẫn đến hậy quả: chậm lớn, trí tuệ chậm phát triển.

	0,25


0,5



0,25


Điểm bài thi được giữ nguyên, không làm tròn.
--------------Hết----------------
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